
DANH SÁCH ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU
NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúNgày sinh Chạy 100m Bật xa TC

1  Đặng Huỳnh Văn An1 Nam 15/02/2005 9 9

2  Ngô Hoàng Trung Anh2 Nam 25/01/2005 7 7

3  Nguyễn Thế Anh3 Nam 26/10/2005 6 8

4  Nguyễn Tuấn Anh4 Nam 14/05/2005 4 7

5  Hoàng Phan Gia Bảo5 Nam 27/01/2005 9 10

6  Lê Ngọc Bảo6 Nam 24/06/2005 10 8

7  Phạm Lâm Ngọc Bảo7 Nam 20/08/2005 0 8

8  K' Bìn8 Nữ Vắng thi06/11/2005

9  Rcom Kpă Bốp9 Nam 14/11/2005 0 8

10  Lê Quốc Chí10 Nam 28/05/2005 7 9

11  Trần Công Chính11 Nam Vắng thi13/09/1990

12  Đinh Văn Cường12 Nam 20/02/2005 0 7

13  Lê Thanh Đạt13 Nam 09/05/2005 7 10

14  Nguyễn Minh Đạt14 Nam 28/12/2004 10 7

15  Vũ Tiến Đạt15 Nam 15/11/2005 10 10

16  Nguyễn Văn Đức16 Nam 17/08/2004 1 7

17  Nguyễn Thành Dương17 Nam Vắng thi24/06/2004

18  H Xuân Êban18 Nữ 01/04/2005 0 6

19  H’duin Ênuôl19 Nữ 15/08/2005 6 7

20  Y William Êñuôl20 Nam Vắng thi07/03/2004

21  Phao Lô Đơ Gim21 Nam 10/05/2005 9 8

22  Võ Thị Hoàng Hân22 Nữ 28/10/2005 0 3

23  Phạm Minh Hiểu23 Nam 06/01/2005 10 10

25  Hà Đức Hoàng24 Nam Vắng thi23/03/2004

26  Trương Khánh Hoàng25 Nam 19/12/2004 6 10

27  Đào Thị Thanh Hường26 Nữ Vắng thi01/02/2005

28  Lê Thành Huy27 Nam 18/08/2004 0 7

29  Nguyễn Phạm Huy28 Nam Vắng thi21/07/2004

30  Rô Y Khang29 Nam 21/03/2005 2 10

31  Đá Cát Y Khiêm30 Nam Vắng thi03/03/2005

32  Phạm Tuấn Kiệt31 Nam Vắng thi04/10/2005

33  Đào Thị Thuý Kiều32 Nữ 19/08/2005 10 9

34  Je Mi Ma33 Nữ 04/08/2005 10 9

35  Nguyễn Minh Mẫn34 Nam 06/03/2005 3 7

36  H Hanh Mlô35 Nữ 03/03/2005 4 7

37  H Sran Mlô36 Nữ 13/05/2005 10 10

38  Si Wan Mlô37 Nữ 18/08/2005 10 10
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39  Ngọc Văn Nam38 Nam 06/04/2005 10 9

40  Lê Bá Nguyên39 Nam 01/01/2005 3 2

41  Trần Minh Nhật40 Nam 19/04/2005 5 6

42  Chu Thị Tú Nhi41 Nữ 16/04/2005 10 10

43  Hoàng Thị Thảo Nhi42 Nữ 10/08/2005 10 10

44  Bùi Quốc Khánh Niê43 Nam 02/09/2005 10 10

45  K’ Ninh44 Nam 11/06/2004 5 9

46  Lơ Mu Ha Phát45 Nam 12/08/2004 7 5

47  Nguyễn Hồng Phúc46 Nam 27/08/2004 10 9

48  Nguyễn Anh Quân47 Nam 18/07/2005 0 7

49  Nguyễn Phạm Hải Quân48 Nam Vắng thi29/09/2004

50  Trần Vinh Quang49 Nam 05/06/2005 9 9

51  Phạm Tiến Quý50 Nam Vắng thi30/05/2005

52  Rahlan Stip51 Nam 21/10/2005 5 10

53  K' Sung52 Nam 14/08/2005 9 8

54  Y Kong Teh53 Nam 02/02/2024 5 10

55  Nguyễn Minh Thắng54 Nam 23/10/2005 5 10

56  Phan Trung Thắng55 Nam 22/03/2005 4 7

57  Trần Trung Thành56 Nam 02/10/2005 0 9

58  Trịnh Văn Thành57 Nam 09/08/2005 10 10

59  Đặng Văn Truyền Thông58 Nam 02/01/2005 8 9

60  Ksor Tiêu59 Nam 24/02/2005 5 8

61  Nguyễn Minh Toàn60 Nam 11/11/2004 0 7

62  Nguyễn K' Tới61 Nam 23/09/2005 9 10

63  Siu Toler62 Nam 11/03/2005 4 6

64  Trần Xuân Trường63 Nam Vắng thi08/12/2005

65  Nguyễn Thanh Tùng64 Nam 27/10/2005 9 10

66  Nguyễn Thị Vân65 Nữ 20/01/2004 8 8

67  K' Vĩ66 Nam 02/06/2005 0 7

68  Lương Thị Bảo Vy67 Nữ 12/07/2005 10 9

69  Y Yiêng68 Nữ 14/04/2004 10 10

Danh sách gồm 68 thí sinh.

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2023
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
TS. Nguyễn Thanh Trúc
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